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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thiết bị và hệ thống tự động (Automation System and Devices)
Mã số học phần: 7090226
[bookmark: _GoBack]Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6)
Số tiết học phần
	Lý thuyết :45
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. ThS. Nguyễn Thế Lực
	0902-19

	2. ThS. Uông Quang Tuyến
	0902-12


2.2. Bộ môn: Tự động hóa
2.3. Khoa: Cơ Điện
3. Điều kiện học học phần: Không
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước:  Lý thuyết điều khiển tự động (7090218)
4. Mục tiêu của học phần
    Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các thiết bị cơ bản sử dụng trong một hệ thống điều khiển tự động. Giúp sinh viên tìm hiểu và nắm bắt được quy trình thiết kế một hệ thống điều khiển tự động trong thực tế.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Các hệ thống tự động trong công nghiệp
4.1.2. Các bộ điều khiển, các thiết bị cảm biến và thiết bị chấp hành
4.1.3. Quy trình thiết kế một hệ thống điều khiển tự động
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Phân biệt vai trò, chức năng của các thiết bị sử dụng trong hệ thống tự động.
4.2.2. Đọc sơ đồ bản vẽ thiết kế và ghép nối các thiết bị trong hệ thống tự động.
4.2.3. Phân tích bài toán, xây dựng được quy trình thiết kế cho một hệ thống tự động cụ thể.
4.2.4. Lựa chọn thiết bị cho hệ thống tự động.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 3 chương:
Chương 1. Hệ thống tự động trong công nghiệp
Chương 2. Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động
Chương 3. Phân tích thiết kế hệ thống tự động
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 1
	Hệ thống tự động trong công nghiệp
	10
	4.1.1

	1.1
	Hệ thống tự động là gì
	
	

	1.2 
	Vai trò của hệ thống tự động
	
	

	1.3
	Cấu trúc hệ thống tự động
	
	

	1.4
	Các thành phần cơ bản và ký hiệu
	
	

	1.5
	Một số hệ thống tự động điển hình
	
	

	Chương 2
	Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động
	20
	4.1.2

	2.1
	Các phần tử tự động
	
	

	2.2
	Các bộ cảm biến
	
	

	2.3
	Cơ cấu chấp hành
	
	

	2.4
	Các bộ điều khiển
	
	

	2.5
	Chuyển đổi tín hiệu và ghép nối
	
	

	Chương 3
	Phân tích thiết kế hệ thống tự động
	15
	4.1.3

	3.1
	Phân tích hệ thống
	
	

	3.2
	Thiết kế sơ đồ cấu trúc
	
	

	3.3
	Lựa chọn thiết bị
	
	

	3.4
	Thiết kế chi tiết
	
	

	3.5
	Xây dựng thuật toán điều khiển.
	
	

	3.6
	Kiểm tra và đánh giá
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp hướng dẫn thảo luận
- Giờ thảo luận 
*Sinh viên tìm hiểu trước các nội dung được giao chuẩn bị cho buổi thảo luận theo chủ đề cho trước.
* Giáo viên cung cấp tài liệu, khuyến khích sinh viên phát biểu, trao đổi ý kiến và thảo luận. Hỗ trợ giải đáp câu hỏi, tổ chức thảo luận theo chủ đề.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Thế Lực, Bài giảng Phần tử trong hệ thống tự động, 2013.
        [2] Jacob Fraden, Handbook of Modern Sensor, ISBN 978-1-4419-6465-6. 
        [3] Srinivas Medida, Pocket Guide on Industrial Automation, IDC Technologies. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên chuẩn bị

	1,2,3,4
	Chương 1: Hệ thống tự động trong công nghiệp
1.1. Hệ thống tự động là gì?
1.2. Vai trò của hệ thống tự động
1.3. Cấu trúc của hệ thống tự động
1.4. Các thành phần cơ bản và ký hiệu
1.5. Một số hệ thống tự động điển hình
	
20
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 1[1]
Tham khảo chương1,2,3[3]
Yêu cầu: Nắm được các thành phần của hệ thống tự động, cấu trúc cơ bản của hệ thống tự động. Tìm hiểu các ký hiệu thiết bị dùng trong bản vẽ thiết kế của một hệ thống tự động.


	4,5,6,7,8,9,10
	Chương 2: Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động
2.1. Các phần tử tự động
2.2. Các bộ cảm biến
2.3. Cơ cấu chấp hành
2.4. Các bộ điều khiển
2.5. Chuyển đổi tín hiệu và ghép nối
	
40
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 2[1]
Tham khảo chương1,2,3,4,5[2]
Yêu cầu: Nắm được nguyên lý cấu tạo, nguyên lý chuyển đổi và dạng tín hiệu chuyển đổi của một số dạng cảm biến thông dụng: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, Cảm biến lực, áp suất, lưu lượng, cảm biến mức, cảm biến tốc độ,..


	11,12,13,14,15
	Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống tự động
3.1. Phân tích hệ thống
3.2. Thiết kế sơ đồ cấu trúc
3.3. Lựa chọn thiết bị
3.4. Thiết kế chi tiết
3.5. Xây dựng thuật toán điều khiển
3.6. Kiểm tra và đánh giá
	32
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 3[1]
Tham khảo chương 10,11,12[3]
Yêu cầu: Nắm được phương pháp phân tích thiết kế hệ thống cơ bản. Biết nhận biết và phân loại thiết bị cho một hệ thống tự động từ đó lựa chọn thiết bị phù hợp cho bài toán thiết kế.



	
	Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



PGS TS. Khổng Cao Phong
	TRƯỞNG BỘ MÔN



PGS TS. Nguyễn Đức Khoát
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